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MÔN: TIN HỌC 6 
ĐỀ CHÍNH THỨC Mã phách: 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)  

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau: 

Câu 1: Có mấy dạng thông tin cơ bản 

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3  

Câu 2: Đâu là điều máy tính chưa thể làm được: 

A. Xử lý và tính toán. B. Lưu trữ dữ liệu. 

C. Phân biệt mùi vị, cảm giác. D. Chứa hình ảnh. 

Câu 3: Khi một thư mục chứa các thư mục bên trong, thư mục ngoài gọi là gì? 

A. Thư mục mẹ. B. Thư mục con. C. Tệp tin. D. Tất cả  đều đúng. 

Câu 4: Thông tin có thể giúp cho con người: 

A. Nắm được quy luật của tự nhiên và do vậy trở nên mạnh mẽ hơn. 

B. Hiểu biết về cuộc sống và xã hội xung quanh.  

C. Biết được các tin tức và sự kiện xảy ra trên thế giới. D. Tất cả các khẳng định trên đều đúng. 

Câu 5: Mô hình của quá trình ba bước là: 

A. Nhập – xuất – xử lý. B. Nhập – xử lý – xuất. C. Xử lý – nhập – xuất. D. Xuất – xử lý – nhập. 

Câu 6: Đơn vị chính dùng để đo dung lượng nhớ là: 

A. Byte. B. Bit. C. KB. D. GB. 

Câu 7: Ích lợi của việc gõ bàn phím bằng mười ngón: 

A. Tốc độ gõ nhanh hơn.  B. Gõ chính xác hơn.  

C. Thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp. D. Tất cả đều đúng. 

Câu 8: Tên tệp gồm có: 

A. Phần tên và phần mở rộng.  

B. Phần tên và phần mở rộng đặt cách nhau bởi dấu chấm (.)  

C. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;).  

D. Phần tên không có phần mở rộng. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1: (2,0 điểm) Thế nào là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng? Cho ví dụ. 

Câu 2: (2,5 điểm) Em hãy nêu các thao tác chính với chuột. 

Câu 3: (1,5 điểm) Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính? 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
(ĐỀ CHÍNH THỨC) 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Mỗi câu đúng đạt được 0,5 điểm 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D C A D B A D B 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1: (2,0 điểm) 

 Phần mềm hệ thống: Là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của 

máy tính. (0,5 điểm) 

 Ví dụ: DOS, WINDOWS 98, WINDOWS XP, ... (0,5 điểm) 

 Phần mềm ứng dụng: Là chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể. (0,5 điểm) 

 Ví dụ: Phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm đồ họa, ... (0,5 điểm) 

 

Câu 2: (2,5 điểm) Các thao tác chính với chuột là: 

 Di chuyển: Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng. (0,5 điểm) 

 Nháy chuột: Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay. (0,5 điểm) 

 Nháy đúp chuột: Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột. (0,5 điểm) 

 Nháy phải chuột: Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay. (0,5 điểm) 

 Kéo thả chuột: Nhấn giữ  nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao 

tác. (0,5 điểm) 

 

Câu 3: (1,5 điểm) Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là: 

 Điều khiển phần cứng, tổ chức thực hiện các chương trình và tạo môi trường giao tiếp giữa người 

dùng với máy tính. (0,5 điểm) 

 Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính. (0,5 điểm) 

 Cung cấp giao diện cho người dùng. (0,5 điểm) 

 


